
STT Tên tài sản
Đơn vị 

tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nguyên giá 
(mua/thuê/ 
nhận điều 

chuyển) (Nghìn 
đồng)

Hình thức 
mua 

sắm/thuê/ 
nhận điều 

chuyển

Nhà cung cấp 
(người bán)/Cơ 

quan điều chuyển

Giá trị các khoản 
hoa hồng, chiết 
khấu, khuyến 

mãi thu được khi 
thực hiện mua 
sắm (nếu có) 
(Nghìn đồng)

Ghi chú

1

HPE 960GB SATA 6G 
Read Intensive SFF BC  
Multi Vendor SSD  (bao 
gồm tray 2.5inch gắn cho 

DL380 G8)

Cái 1
Singappore, 
P40498-B21

        12,496,680  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 

PHẦN GIẢI PHÁP 
CÔNG NGHỆ PSYS  

 Mua ổ cứng SSD 
cho Hệ thống Portal 
Office của P.HCTH 

2

HPE 960GB SATA 6G 
Read Intensive SFF BC  
Multi Vendor SSD  (bao 
gồm tray 2.5inch gắn cho 

DL380 G8)

Cái 1
Singappore, 
P40498-B21

        12,496,680  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 

PHẦN GIẢI PHÁP 
CÔNG NGHỆ PSYS  

 Mua ổ cứng SSD 
cho Hệ thống Portal 
Office của P.HCTH 

3

HPE 960GB SATA 6G 
Read Intensive SFF BC  
Multi Vendor SSD  (bao 
gồm tray 2.5inch gắn cho 

DL380 G8)

Cái 1
Singappore, 
P40498-B21

        12,496,680  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 

PHẦN GIẢI PHÁP 
CÔNG NGHỆ PSYS  

 Mua ổ cứng SSD 
cho Hệ thống Portal 
Office của P.HCTH 

4

Cửa nhôm kính cách âm:  
Kính 5mm ghép keo + ghép 
kính hộp hút chân không + 

kính 5mm, khung nhôm 
Xingfa lõi nhôm  phủ lớp 

PU fom Kích thước: C2,2m 
x R0,9m

Cái 1 Việt Nam         13,824,000  Mua sắm 

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN KIẾN TRÚC 

XÂY DỰNG 
HARCO 

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT - Anh 
Phùng Gia Thắng - 

A1.312 

Bộ, tính: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Mẫu số 04a-CK/TSC

CÔNG KHAI VIỆC HÌNH THÀNH TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
THÔNG TIN SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ 01/01/2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025

Loại hình đơn vị: ĐVSN Công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

Cơ quan quản lý cấp trên:Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản:Trường Đại học Quốc tế
Mã đơn vị: 050004



5

Cửa nhôm kính cách âm: 
Kính 5mm ghép keo + ghép 
kính hộp hút chân không + 

kính 5mm,khung nhôm 
Xingfa lõi nhôm phủ lớp PU 
fom  Kích thước: C2,38m x 

R1,22m

Cái 1 Việt Nam         16,956,000  Mua sắm 

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN KIẾN TRÚC 

XÂY DỰNG 
HARCO 

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT - Anh 
Phùng Gia Thắng - 

A1.312 

6

Xe ô tô 08 chỗ ngồi  Xuất 
xứ: Indonesia Nhãn hiệu: 

Toyota Model: Innova Cross 
và các chi phí khác (SK: 

MHFAABAA0S0612209, 
SM: NE03664M20A)

Cái 1
Toyota innova 

cross
      937,754,680  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TOYOTA AN 

SƯƠNG 

 Bàn giao TS cho 
P.HCTH-Lê Hồng 

Phú-Giao xe cho Tài 
xế Hoàng Minh Đức 

7

Bảng thí nghiệm điện tử cơ 
bản AC/DC (AC/DC 

Electronics Laboratory) Ký 
mã hiệu: EM-8656 Nhãn 

hiệu: PASCO

Cái 1
PASCO-Mỹ - 
Xuất xứ Trung 

Quốc
        11,286,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
THIẾT BỊ VÀ 

CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

 Bàn giao TSCĐ cho 
Bộ Môn Vật Lý - 
Trịnh Thanh Thủy 

8

Bảng thí nghiệm điện tử cơ 
bản AC/DC (AC/DC 

Electronics Laboratory) Ký 
mã hiệu: EM-8656 Nhãn 

hiệu: PASCO

Cái 1
PASCO-Mỹ - 
Xuất xứ Trung 

Quốc
        11,286,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
THIẾT BỊ VÀ 

CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

 Bàn giao TSCĐ cho 
Bộ Môn Vật Lý - 
Trịnh Thanh Thủy 

9

Bảng thí nghiệm điện tử cơ 
bản AC/DC (AC/DC 

Electronics Laboratory) Ký 
mã hiệu: EM-8656 Nhãn 

hiệu: PASCO

Cái 1
PASCO-Mỹ - 
Xuất xứ Trung 

Quốc
        11,286,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
THIẾT BỊ VÀ 

CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

 Bàn giao TSCĐ cho 
Bộ Môn Vật Lý - 
Trịnh Thanh Thủy 

10

Bộ thí nghiệm đo tỷ lệ điện 
tích khối lượng của electron 
Ký mã hiệu: SE-9629 Nhãn 

hiệu: PASCO

Cái 1
PASCO-Mỹ - 
Xuất xứ Trung 

Quốc
      225,346,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
THIẾT BỊ VÀ 

CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

 Bàn giao TSCĐ cho 
Bộ Môn Vật Lý - 
Trịnh Thanh Thủy 

11

Bộ thí nghiệm đo tỷ lệ điện 
tích khối lượng của electron 
Ký mã hiệu: SE-9629 Nhãn 

hiệu: PASCO

Cái 1
PASCO-Mỹ - 
Xuất xứ Trung 

Quốc
      225,346,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
THIẾT BỊ VÀ 

CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

 Bàn giao TSCĐ cho 
Bộ Môn Vật Lý - 
Trịnh Thanh Thủy 

12
Bộ TN đo từ trường qua 

Cuộn dây Helmholtz 
(Helmholtz Coils) 

Cái 1
PASCO-Mỹ - 
Xuất xứ Mỹ

        69,839,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
THIẾT BỊ VÀ 

CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

 Bàn giao TSCĐ cho 
Bộ Môn Vật Lý - 
Trịnh Thanh Thủy 



13
Bộ TN đo từ trường qua 

Cuộn dây Helmholtz 
(Helmholtz Coils) 

Cái 1
PASCO-Mỹ - 
Xuất xứ Mỹ

        69,839,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
THIẾT BỊ VÀ 

CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

 Bàn giao TSCĐ cho 
Bộ Môn Vật Lý - 
Trịnh Thanh Thủy 

14

Khe nhiễu xạ chính xác 
(Precision Diffraction Slits) 
Ký mã hiệu: OS-8453 Nhãn 

hiệu: PASCO

Cái 1
PASCO-Mỹ - 
Xuất xứ Mỹ

        13,211,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
THIẾT BỊ VÀ 

CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

 Bàn giao TSCĐ cho 
Bộ Môn Vật Lý - 
Trịnh Thanh Thủy 

15

Khe nhiễu xạ chính xác 
(Precision Diffraction Slits) 
Ký mã hiệu: OS-8453 Nhãn 

hiệu: PASCO

Cái 1
PASCO-Mỹ - 
Xuất xứ Mỹ

        13,211,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
THIẾT BỊ VÀ 

CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

 Bàn giao TSCĐ cho 
Bộ Môn Vật Lý - 
Trịnh Thanh Thủy 

16
Máy lạnh Daikin Inverter 

2.5 HP Model: 
FTKB60ZVMV

Cái 1 Việt Nam         30,672,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG THIÊN LỘC 

17
Máy lạnh Daikin Inverter 

2.5 HP Model: 
FTKB60ZVMV

Cái 1 Việt Nam         30,672,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG THIÊN LỘC 

18
Máy lạnh Daikin Inverter 

2.5 HP Model: 
FTKB60ZVMV

Cái 1 Việt Nam         30,672,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG THIÊN LỘC 

19

Phần mềm ứng dụng: Gói 
phần mềm “Multiprocessor 

G16W GVW6” cho máy 
tính với hệ điều hành 

Windows, bao gồm: - Hãng 
sản xuất: Gaussian. - G16W 
Multiprocessor & GVW6 32-
bit single computer license / 

acad

Cái 1 Gaussian         71,690,450  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
KINH DOANH 

DỊCH VỤ THÔNG 
TIN VÀ CHUYỂN 

GIAO CÔNG 
NGHỆ 

 Bàn giao cho Khoa 
KTHH và MT - Anh 

Huỳnh Kim Lâm 
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Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Cái 1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

21

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

22

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

23

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 
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Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

25

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

26

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

27

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 



28

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

29

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

30

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

31

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 
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Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

33

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

34

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

35

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 



36

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

37

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

38

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

39

Phần mềm Mastercam 
HH.PM.MTC.011 - 

Educational Suite Hãng: 
CNC Softwares Xuất xứ: 

Hoa kỳ Phần mềm 
Mastercam (Education) Bao 
gồm các modules: Design  
Engrave  Mill 3D  Lathe 
Router 3D  Wire EDM  

ProDri

Phần 
mềm

1 Hoa kỳ         26,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TIN HỌC 
VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT C.A.D 

 Bàn giao cho 
KKT&QLCN-Hà 

Thi Xuân Chi - 
Quản lý phần mềm 
Anh Đỗ Vĩnh Trúc 

40 Bộ thu phát  wifi Cái 1
Cambium/ 
Trung Quốc

        37,686,734  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 
 A1.208 



41 Bộ thu phát  wifi Cái 1
Cambium/ 
Trung Quốc

        37,686,734  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 
 A1.309 

42 Bộ thu phát  wifi Cái 1
Cambium/ 
Trung Quốc

        37,686,734  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 
 A2.307 

43 Bộ thu phát  wifi Cái 1
Cambium/ 
Trung Quốc

        37,686,734  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 
 A1.109 

44 Bộ thu phát  wifi Cái 1
Cambium/ 
Trung Quốc

        37,686,734  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 
 A1.208 

45
Máy in HP LaserJet Pro 

MFP 4103FDW (2Z629A)
Cái 1 Trung Quốc         10,098,000  Mua sắm 

 Công ty TNHH 
PHÁT TRIỂN GIẢI 

PHÁP NĂNG 
LƯỢNG VIỆT 

 Bàn giao cho 
P.HCTH-Nguyễn 
Huỳnh Thanh Trà 

46

Máy tính Apple-Thông số kỹ 
thuật: - Bộ xử lý: + Công 

nghệ CPU: M4 + Loại CPU: 
10-Core - Đồ họa: + Model: 
GPU 10 nhân - Ram: + Hỗ 
trợ RAM tối đa: 24 GB + 

Dung lượng RAM: 24 GB (1 
thanh 24 GB) - Lưu trữ

Cái 1 Apple         52,602,000  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Ban giao cho Trịnh 
Thanh Thủy-Bộ 

Môn Vật lý 

47

Máy tính Apple-Thông số kỹ 
thuật: - Bộ xử lý: + Công 

nghệ CPU: M4 + Loại CPU: 
10-Core - Đồ họa: + Model: 
GPU 10 nhân - Ram: + Hỗ 
trợ RAM tối đa: 24 GB + 

Dung lượng RAM: 24 GB (1 
thanh 24 GB) - Lưu trữ

Cái 1 Apple         52,602,000  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Ban giao cho Trịnh 
Thanh Thủy-Bộ 

Môn Vật lý 

48

Máy tinh Apple (Thông số 
kỹ thuật: - Bộ xử lý: + Công 
nghệ CPU: M4 + Loại CPU: 
10-Core - Đồ họa: + Model: 
GPU 10 nhân - Ram: + Hỗ 
trợ RAM tối đa: 24 GB + 

Dung lượng RAM: 24 GB (1 
thanh 24 GB) )

Cái 1 Apple         52,602,000  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Ban giao cho Trịnh 
Thanh Thủy-Bộ 

Môn Vật lý 



49

Máy tinh Apple (Thông số 
kỹ thuật: - Bộ xử lý: + Công 
nghệ CPU: M4 + Loại CPU: 
10-Core - Đồ họa: + Model: 
GPU 10 nhân - Ram: + Hỗ 
trợ RAM tối đa: 24 GB + 

Dung lượng RAM: 24 GB (1 
thanh 24 GB) )

Cái 1 Apple         52,602,000  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Ban giao cho Trịnh 
Thanh Thủy-Bộ 

Môn Vật lý 

50

Máy tính Apple-Thông số kỹ 
thuật: - Bộ xử lý: + Công 

nghệ CPU: M4 + Loại CPU: 
10-Core - Đồ họa: + Model: 
GPU 10 nhân - Ram: + Hỗ 
trợ RAM tối đa: 24 GB + 

Dung lượng RAM: 24 GB (1 
thanh 24 GB) - Lưu trữ

Cái 1 Apple         52,602,000  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Ban giao cho Trịnh 
Thanh Thủy-Bộ 

Môn Vật lý 

51

Máy tinh Apple (Thông số 
kỹ thuật: - Bộ xử lý: + Công 
nghệ CPU: M4 + Loại CPU: 
10-Core - Đồ họa: + Model: 
GPU 10 nhân - Ram: + Hỗ 
trợ RAM tối đa: 24 GB + 

Dung lượng RAM: 24 GB (1 
thanh 24 GB) )

Cái 1 Apple         52,602,000  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Ban giao cho Trịnh 
Thanh Thủy-Bộ 

Môn Vật lý 

52

Máy tinh Apple (Thông số 
kỹ thuật: - Bộ xử lý: + Công 
nghệ CPU: M4 + Loại CPU: 
10-Core - Đồ họa: + Model: 
GPU 10 nhân - Ram: + Hỗ 
trợ RAM tối đa: 24 GB + 

Dung lượng RAM: 24 GB (1 
thanh 24 GB) )

Cái 1 Apple         52,602,000  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Ban giao cho Trịnh 
Thanh Thủy-Bộ 

Môn Vật lý 



53

Máy tinh Apple (Thông số 
kỹ thuật: - Bộ xử lý: + Công 
nghệ CPU: M4 + Loại CPU: 
10-Core - Đồ họa: + Model: 
GPU 10 nhân - Ram: + Hỗ 
trợ RAM tối đa: 24 GB + 

Dung lượng RAM: 24 GB (1 
thanh 24 GB) )

Cái 1 Apple         52,602,000  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Ban giao cho Trịnh 
Thanh Thủy-Bộ 

Môn Vật lý 

54
Thiết bị Switch 24 port hỗ 

tr  ợ PoE, 4SFPCN37L3L18N 
CN37L3L19K

Cái 1 Aruba         36,975,000  Mua sắm 
 CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH TIN 
HỌC TÍN PHÁT  

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển-Chưa mã 
QR 

55
Thiết bị Switch 24 port hỗ 

tr  ợ PoE, 4SFPCN37L3L18N 
CN37L3L19K

Cái 1 Aruba         36,975,000  Mua sắm 
 CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH TIN 
HỌC TÍN PHÁT  

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển-Chưa mã 
QR 

56 Bộ thu phát wifi Cái 1 Cambium         43,975,000  Mua sắm 
 CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH TIN 
HỌC TÍN PHÁT  

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển 

57 Bộ thu phát wifi Cái 1 Cambium         43,975,000  Mua sắm 
 CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH TIN 
HỌC TÍN PHÁT  

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển 

58
Thiết bị Switch 24 port, 

4SFP
Cái 1 Aruba         24,375,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
KINH DOANH TIN 

HỌC TÍN PHÁT  

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển-Chưa mã 
QR 

59
Thiết bị Switch 24 port, 

4SFP
Cái 1 Aruba         24,375,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
KINH DOANH TIN 

HỌC TÍN PHÁT  

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển 

60 Thiết bị Switch 48 port 4SFP Cái 1 Aruba         36,975,000  Mua sắm 
 CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH TIN 
HỌC TÍN PHÁT  

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển 

61 Thiết bị Switch 48 port 4SFP Cái 1 Aruba         36,975,000  Mua sắm 
 CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH TIN 
HỌC TÍN PHÁT  

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển 



62
 Máy in HP laserjet Pro 

M501dn
Cái 1 Philippines         10,944,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
PHƯỢNG HOÀNG 

NGÂN 

 Bàn giao cho Phan 
Vũ Hoàng Yến - 

Phòng A1-303, 
Khoa QTKD 

63 Bộ thu phát  wifi Cái 1 Trung Quốc         37,686,733  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 
 A1.409 

64 Bộ thu phát  wifi Cái 1 Trung Quốc         37,686,733  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 
Mậu Hiển- A2-407 

65 Bộ thu phát  wifi Cái 1 Trung Quốc         37,686,733  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển-A2-508 

66 Bộ thu phát  wifi Cái 1 Trung Quốc         37,686,733  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển-A2-507 

67 Bộ thu phát  wifi Cái 1 Trung Quốc         37,686,733  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển-A2-501 

68 Bộ thu phát  wifi Cái 1 Trung Quốc         37,686,733  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển-A2-608 

69 Bộ thu phát  wifi Cái 1 Trung Quốc         37,686,733  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển-A2-601 

70 Bộ thu phát  wifi Cái 1 Trung Quốc         37,686,733  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 
Mậu Hiển-Thư Viện 

71 Bộ thu phát  wifi Cái 1 Trung Quốc         37,686,733  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển-A2.205 

72 Bộ thu phát  wifi Cái 1 Trung Quốc         37,686,733  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ WI-MESH 

 Bàn giao cho 
TTDVCNTT-Đoàn 

Mậu Hiển-A2-205 

73 Website khoa QTKD Cái 1 Việt Nam         17,010,000  Mua sắm 
 CÔNG TY TNHH 
PHƯƠNG NAM 

VINA 

 Website khoa 
QTKD 

74
Máy scan HP ScanJet Pro 

3000 S4 (6FW07A)
Cái 1 Trung Quốc         11,319,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
PHONG CÁCH SỐ 

 TS bàn giao cho 
P.TTPC-Trần Hồng 

Nhật 



75
Hệ thống Khóa cửa thông 
minh Avent Security B2 

WIFI
Cái 1

Avent Security-
USA

        13,069,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG THIÊN LỘC 

 Tài sản Khóa cữa 
thông minh cho 

P.TCCB 

76
Hệ thống Khóa cửa thông 
minh Avent Security B2 

WIFI
Cái 1

Avent Security-
USA

        13,069,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG THIÊN LỘC 

 Tài sản Khóa cữa 
thông minh cho 

P.TCCB 

77

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt 
(có kết nối màn hình) 

Model: SB.1903 Hãng sản 
xuất: Euromex – Hà Lan

Cái 1 Hà Lan         29,000,000  Mua sắm 
 CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ T&H 

 Tài sản nêu trên 
thuộc đề tài 

ĐTĐL.CN-12/19 
của PGS. TS 

Nguyễn Phương 
Thảo Khoa CNSH. 
Tài sản đang được 

đặt tại phòng A1.709 

78

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt 
(có kết nối màn hình) 

Model: SB.1903 Hãng sản 
xuất: Euromex – Hà Lan

Cái 1 Hà Lan         29,000,000  Mua sắm 
 CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ T&H 

 Tài sản nêu trên 
thuộc đề tài 

ĐTĐL.CN-12/19 
của PGS. TS 

Nguyễn Phương 
Thảo Khoa CNSH. 
Tài sản đang được 

đặt tại phòng A1.709 

79

Phần mềm Smart PLS 4.0 
(gói 5 năm) Hệ điều 

hành/Operating Systems     - 
64-bit Windows     - 64-bit 

MacOSX from Big Sur 
(11.x) to Sonoma (14.x)     - 
64-bit Linux Ubuntu Phần 

cứng/Hardware Ổ cứng/Stor

Cái 1 Đức    1,160,000,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

80
Phần mềm mô phỏng kinh 
doanh/ Marketing (gói 5 

năm)
Cái 1 Phần Lan       550,000,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 



81
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD-
A1.301 

82
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD-
A1.301 

83
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD-
A1.301 

84
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD-
A1.301 

85
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD-
A1.301 

86
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

87
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

88
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

89
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

90
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

91
Bảng kính treo tường 1.2m x 

4.2m
Cái 1 Việt Nam         14,700,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD-
A1.301 



92
Tủ đựng đồ, thiết kế theo 

không gian phòng học
Cái 1 Việt Nam         11,880,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD-
A1.301 

93 Máy in 3D FDM Elegoo Cái 1 Trung Quốc         10,450,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD-
A1.301 

94
Tivi Sony 4K 75 inch KD-

75X80K
Cái 1 Malaysia         44,000,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD-
A1.301 

95
Thiết bị trình chiếu benQ 

WDC10 instashow
Cái 1 Trung Quốc         33,000,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD- 
A1.301 

96
Switch Access Cisco C1200-

48T-4X (PVN28491TX1)
Cái 1 Trung Quốc         20,900,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

97
Switch Access Cisco C1200-

48T-4X (PVN28491TX1)
Cái 1 Trung Quốc         20,900,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

98
Bộ phát wifi Cambium XV2-

2 (W8YM0MVPLM0S)
Cái 1 Trung Quốc         20,900,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

99

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

100

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 



101

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

102

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

103

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

104

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

105

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

106

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 



107

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

108

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

109

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

110

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

111

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

112

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 



113

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

114

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

115

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

116

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

117

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

118

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 



119

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

120

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

121

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

122

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

123

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

124

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 



125

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

126

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

127

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

128

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

129

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

130

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 



131

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

132

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

133

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

134

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

135

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

136

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 



137

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

138

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

139

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

140

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

141

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

142

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 



143

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

144

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

145

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

146

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

147

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

148

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 



149

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

150

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

151

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

152

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

153

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

154

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 



155

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

156

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

157

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

158

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

159

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

160
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt 
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Lab A1.608 

161
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt 
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 



162
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt 
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

163
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt 
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Lab A1.608 

164
Bàn lục giác 2m x 2m chân 

sắt 
Cái 1 Việt Nam         15,120,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Lab A1.608 

165
Tủ đựng đồ 1m2 x 1m8 x 

0.4m
Cái 1 việt Nam         11,880,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa Công nghệ 
Thông tin A1.608 

166
Tủ Rack 19” 27U TMC 

Rack 27U-D1000
Cái 1 Việt nam         11,000,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa QTKD 
A1.301 

167
Bảng kính 2 lớp treo tường 

1m2 x 4m2
Cái 1 Việt Nam         13,650,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Lab A1.608 

168

Tivi Sony 4K 75 inch KD-
75X80K Tivi 75" có hỗ trợ 

Airplay 2 - Loại TV: Google 
Tivi - Kích cỡ màn hình: 75 

inch - Độ phân giải 4K - 
Loại màn hình: LED nền - 
Hỗ trợ Airplay 2 - Kết nối: 

HDMI, USB, Wifi,

Cái 1 Malaysia         44,000,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Khoa Công nghệ 
Thông tin A1.608 

169

Tivi Sony 4K 75 inch KD-
75X80K Tivi 75" có hỗ trợ 

Airplay 2 - Loại TV: Google 
Tivi - Kích cỡ màn hình: 75 

inch - Độ phân giải 4K - 
Loại màn hình: LED nền - 
Hỗ trợ Airplay 2 - Kết nối: 

HDMI, USB, Wifi,

Cái 1 Malaysia         44,000,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 



170

Thiết bị chuyển mạch 48 
port hỗ trợ Gigabit Cisco 
CBS250-48T  - Thiết bị 

chuyển mạch 48 port hỗ trợ 
Gigabit - 48 cổng RJ45 

1Gbps, 4 cổng SFP - Rack 
mountable - Tốc độ chuyển 
mạch: 176 Gbps - Quản trị:

Cái 1 Trung Quốc         19,800,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

171

Bộ camera an ninh: Camera 
Hikvision DS-2CD2183G2-
LIS2U. Đầu ghi hikvision 
DS-7716NI-M4. Ổ cứng 
HDD Western - 4Tb – 

BLUE  Camera Hikvision 
DS-2CD2183G2-LIS2U. Số 

lượng 5 

Cái 1 Trung Quốc         59,400,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

172

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

173

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Lab A1.608 

174

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 



175

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

176

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Lab A1.608 

177

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

178

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

179

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/ 

27.0QHD/FP/WL/BT/WL_K
B&M/W11H/3Yonsite/  

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

180

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 



181

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

182

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

183

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Lab A1.608 

184

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

185

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

186

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 



187

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

188

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

189

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

190

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

191

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

192

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 



193

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

194

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

195

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Lab A1.608 

196

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

197

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

198

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Lab A1.608 



199

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Lab A1.608 

200

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Lab A1.608 

201

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

202

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

203

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 

204

Máy tính để bàn (PC) HP 
EliteOne 870 G9 AIO i7-

14700 (20*5.4) 
/32G/512GSSD/27.0QHD/F

P/WL/BT/WL_KB&M/ 
W11H/3Yonsite/ 

Bạc_7F151AV

Cái 1 Trung Quốc         49,989,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 La1.608 



205
Camera Speed Dome DH-

SD49216DB-HNY
Cái 1 Trung Quốc         23,941,500  Mua sắm 

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU TƯ 

CÔNG NGHỆ MHP 

 Bàn giao cho Anh 
Đoàn văn Thanh 

Phong tại khu đất 
vừa giải tỏa 

206
Camera Speed Dome DH-

SD49216DB-HNY
Cái 1 Trung Quốc         23,941,500  Mua sắm 

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU TƯ 

CÔNG NGHỆ MHP 

 Bàn giao cho Anh 
Đoàn văn Thanh 

Phong tại khu đất 
vừa giải tỏa 

207
Bộ thiết bị lưu trữ NAS 

Synology DS923
Cái 1 Việt nam         38,209,600  Mua sắm 

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN FMS VIỆT 

NAM 

 Bàn giao cho 
P.HCTH- Anh 

Phong và Anh Vũ 
ký nhận 

208

Tủ ấm CelCulture® CO₂ 
Incubator Model: CCL – 
170B- 8  Hãng sản xuất: 

ESCO - Singapore

Cái 1

Hãng sản xuất: 
ESCO - 

Singapore Xuất 
xứ: Indonesia

      213,126,000  Mua sắm 

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN KỸ THUẬT 

VÀ SINH HỌC 
ỨNG DỤNG VIỆT 

NAM 

 Đặt tại phòng Lab 
A1.702-KCNSH 

209

Hệ thống hút chất lỏng BVC 
Basic Liquid Aspiration 

Systems • Hãng sản xuất: 
Vacuubrand – Đức • Xuất 

xứ: Đức • Model: BVC 
basic • Code: 20727000

Cái 1
Vacuubrand – 
Đức • Xuất xứ: 

Đức
      123,750,000  Mua sắm 

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN KỸ THUẬT 

VÀ SINH HỌC 
ỨNG DỤNG VIỆT 

NAM 

 Đặt tại phòng Lab 
A1.702-KCNSH 

210
Tủ an toàn sinh học cấp 2 

A2 LabGard NU-540
Cái 1 Nuaire - Mỹ       314,000,000  Mua sắm 

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN KỸ THUẬT 

VÀ SINH HỌC 
ỨNG DỤNG VIỆT 

NAM 

 Đặt tại phòng Lab 
A1.702-KCNSH 

211

Hệ thống camera: 01 Đầu 
ghi DHXVR5104HS- I3, 04 

Camera DH-HAC-
HDW1200TQP-A-S5

Cái 1 Việt Nam         17,611,500  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG THIÊN LỘC 

212
Khóa cửa thông minh Avent 

Secu-rity B2 WIFI:
Cái 1

Hardware Inc – 
USA

        13,890,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG THIÊN LỘC 



213

Máy lạnh Daikin 1,5hp 
Model: 

ATKF35YVMV/ARKF35Y
VMV Công suất làm lạnh: 

1.5 HP - 12.300 BTU Phạm 
vi làm lạnh: 15 - 20m² (40 
đến 60 m³) Tiêu thụ điện: 

1.24 kW/h Công nghệ 
Streamer diệt khuẩn Luồng 

gió 3

Cái 1 Daikin         19,109,000  Mua sắm 

 Công ty TNHH 
PHÁT TRIỂN GIẢI 

PHÁP NĂNG 
LƯỢNG VIỆT 

 Phòng Robot,Khoa 
Điện – Điên tử, tầng 
2, tòa Nhà A2 (Bên 
cạnh IU Bookzone) 

214 Bàn ghế số 1 Cái 1 Việt nam         16,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN VÀ ĐẦU 
TƯ PHÁT TRIỂN 
XÂY DỰNG LÂM 

ANH 

215 Bàn ghế số 2 Cái 1 Việt Nam         16,500,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN VÀ ĐẦU 
TƯ PHÁT TRIỂN 
XÂY DỰNG LÂM 

ANH 

216
Bồn rửa mắt kết hợp tắm 

khẩn cấp
Cái 1 Đài Loan         13,932,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

217
Bồn rửa mắt kết hợp tắm 

khẩn cấp
Cái 1 Đài Loan         13,932,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

218
Bồn rửa mắt kết hợp tắm 

khẩn cấp
Cái 1 Đài Loan         13,932,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

219

Xe ô tô chuyên dùng 29 chỗ 
ngồi  Xuất xứ: Việt Nam; 
Nhãn hiệu: Hyundai, Số 

loại: County SL E5

Cái 1
Hyundai County 

SL E5
   1,671,527,180  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
Ô TÔ VIỆT NHÂN 

220
Máy lạnh Mitsubishi 

Electric Inverter 1,5Hp 
MSY/MUY-JW35VF

Cái 1
Mitsubishi 

Electric
        15,359,000  Mua sắm 

 CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 
THỊNH AN PHÁT 

 Phòng Chuột 



221
Máy Photocopy Ricoh, 

Model: M2701
Cái 1 RICOH         43,955,000  Mua sắm 

 Công ty TNHH 
Kinh Doanh TM và 

DV Gia Phúc 
 A1.610 

222

Smart Tivi Samsung 
55Q60D QLED 4K 55 inch 
Tivi QLED, Kích thước màn 

hình: 55 inch. Độ phân 
giải:4K (UHD) Tần số quét: 
60 Hz Tổng công suất loa: 
20W Các cổng kết nối: Kết 

nối Internet, Cổng mạng 
LAN, W

Cái 1 Samsung         14,135,000  Mua sắm 
 CÔNG TY CỔ 

PHẦN BÁN LẺ KỸ 
THUẬT SỐ FPT 

 Mới mua tháng 2 
năm 2025 

223
Hệ thống kính hiển vi điện 
tử quét (SEM) ghép nối bộ 

phân tích phổ EDS   
Cái    8,121,927,829  Mua sắm 

224
Hệ thống máy quang phổ 
nhiễu xạ XRD đo góc hẹp   

Cái    9,043,025,183  Mua sắm 

225
Thiết bị phản ứng gia nhiệt 

vỏ áo   
Cái       356,235,604  Mua sắm 

226
Thiết bị truyền nhiệt ống 

lồng ống L-L   
Cái       333,828,937  Mua sắm 

227 Thiết bị sấy đối lưu đa năng   Cái       771,487,888  Mua sắm 
228 Cột hấp thụ   Cái       396,947,279  Mua sắm 

229
Thiết bị thực hành kỹ thuật 

tầng sôi   
Cái       368,438,942  Mua sắm 

230
Máy in  3D Resin Elegoo 

Saturn 3 12K Ulltra   
Cái         25,526,000  Mua sắm  phòng A2.413 

231
Máy phát xung, 1mHz-

20mHz, 2 Output   
Cái         12,624,250  Mua sắm   

232
Máy phát xung, 1mHz-

20mHz, 2 Output   
Cái         12,624,250  Mua sắm  Phòng A1.408 

233
Máy phát xung, 1mHz-

20mHz, 2 Output   
Cái         12,624,250  Mua sắm  phòng A1.108 

234
Tủ sấy 70 lít, DHG-9070B, 

Fengling   
Cái         19,445,600  Mua sắm  A1.404 

235
Máy nén khí PUMA (3HP), 

ACE 3030   
Cái         19,237,582  Mua sắm   

236
Máy cắt khắc lazer công 

suất 50W, YH-6040C   
Cái         48,114,000  Mua sắm  phòng A2.413 

237
Bồn rửa mắt kết hợp tắm 

khẩn cấp WJH0858   
Cái         11,772,000  Mua sắm  A2.502 

238
Đồng hồ áp suất cho tủ ấp 

CO2   
Cái         17,050,000  Mua sắm  A1.710 



239
Đồng hồ áp suất cho tủ ấp 

CO2   
Cái         17,050,000  Mua sắm  A1.710 

240
Khóa cửa thông minh Avent 

Security B2 Wifi   
Cái         13,069,000  Mua sắm   

241
Thiết bị lưu trữ: QNAP TS-
h188XU-QP-Rs-D1622-32G   

Cái       180,400,000  Mua sắm 
 phòng server 

A1.311 

242
Thiết bị chuyển mạnh trung 
tâp: HPE 5945 4-slot Switch   

Cái    1,146,200,000  Mua sắm 
 phòng server 

A1.311 

243
Tủ lạnh Panasonic Inverter 
188 lít NR-BA229PAVN   

Cái         10,560,000  Mua sắm   

244 Tủ lạnh, Việt Nam   Cái         16,000,000  Mua sắm  A2.413 

245
Tivi Samsung 4K 

UA55BU8000 KXV   
Cái         14,278,000  Mua sắm 

246
Tivi Sony 4K 75 Inch KD-

75X80K   
Cái         35,530,000  Mua sắm  KCNTT-A1.607 

247
Tivi Sony 4K 75 Inch KD-

75X80K   
Cái         35,530,000  Mua sắm  KCNTT-A1.606 

248
Máy lạnh Daikin Inverter 

2.5HP FTKB60YVMV   
Cái         30,424,500  Mua sắm  Central 

249
Máy lạnh Daikin Inverter 

2.5HP FTKB60YVMV   
Cái         30,424,500  Mua sắm  Central 

250
Máy scan Brother ADS-

4700W   
Cái         17,490,000  Mua sắm  A2.513 

251
Kệ treo MDF chống ẩm, 

R1000xC1400xS400   
Cái         14,300,000  Mua sắm  kệ treo 

252
Máy in model HP LaserJet 

Pro M501DN J8H61A   
Cái         13,343,000  Mua sắm   

253 Máy in Canon MF455DW   Cái         15,840,000  Mua sắm  A2.602 

254
Máy tính xách tay MSI 

Gaming Thin 15 B13UC - 
1411VN   

Cái         19,987,000  Mua sắm  A2.210 

255
Máy tính xách tay MSI 

Gaming Thin 15 B13UC - 
1411VN   

Cái         19,987,000  Mua sắm  A2.210 

256

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm 



257

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

258

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  Phòng O1.107 

259

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm   

260

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm   

261

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm   

262

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm   

263

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm   

264

Máy vi tính để bàn cấu hình 
3: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i7-13700/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P204v 19.5-inch)   

Cái         25,047,000  Mua sắm  A1.506 



265

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A1.101 

266

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A1.101 

267

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A1.101 

268

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.506 

269

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm 

270

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm 

271

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm 

272

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm 



273

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm 

274

Máy vi tính để bàn cấu hình 
3: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i7-13700/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P204v 19.5-inch)   

Cái         25,047,000  Mua sắm  A1.712 

275

Máy vi tính để bàn cấu hình 
3: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i7-13700/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P204v 19.5-inch)   

Cái         25,047,000  Mua sắm  A1.712 

276

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  Anh Phong 

277

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A2.609 

278

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A2.609-A Trí 

279

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A2.610 

280

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch) r4/ 512Gb 
Ssd, màn hình 21.5-inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm   



281

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm   

282

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm   

283

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.105-CTSV 

284

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A.105-CTSV 

285

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.105-CTSV 

286

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.105-CTSV 

287

Máy vi tính xách tay cấu 
hình 3: HP ProBook 440 

G10 (Core i7-1355U/16Gb-
Ddr4/ 512Gb Ssd, màn hình 

14 inch)   

Cái         30,074,000  Mua sắm  A2.602 

288

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A2.603 



289

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A2.613 

290

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A2.613 

291

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A2.613 

292

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A2.613 

293

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  Đặng Ngọc Bích 

294

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  Ngô Diễm Hạnh 

295

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  Lab A1.602 

296

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.708 



297

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.708 

298

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.708 

299

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  Lab A1.102 

300

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.702 

301

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  Central 

302

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.703 

303

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.714 

304

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.704 



305

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.706 

306

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.708 

307

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.708 

308

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  chưa sử dụng 

309

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  Nguyễn Bảo Trân 

310

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  Mai Thị Khánh Hà 

311

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  O1.306 

312

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.305 



313

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.305 

314

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.305 

315

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.305 

316

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.305 

317

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.307 

318

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.305 

319

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A2.206 

320

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A2.206 



321

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A2.206 

322

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A2.206 

323

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A2.206 

324

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A2.206 

325

Máy vi tính để bàn cấu hình 
2: HP Pro Tower 400 G9 

(Core i5-13500/16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình Hp 

P22G5 21.5 inch)   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A2.206 

326

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm   

327

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

328

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.310 



329

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.310 

330

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.310 

331

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm   

332

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.310 

333

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.310 

334

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.310 

335

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.310 

336

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.310 



337

Máy vi tính để bàn thông 
dụng: ASUS D500TE (Core 

i3-13100 /16Gb-Ddr4/ 
512Gb Ssd, màn hình 21.5-

inch)   

Cái         14,663,000  Mua sắm  chị Trang 

338
Máy chủ: Dell PowerEdge 

R960 Server   
Cái       788,612,800  Mua sắm  A1.311 

339
Màn hình máy tính Dell 

U2520D 25 inch   
Cái         10,890,000  Mua sắm  T. Thăng 

340

Máy tính để bàn HP Pro 
Tower 400 G9 i7-
13700(16*2.1) 

/16GD4/512GSSD/KB/M/W
L/BT /W11H/3Y/Đen   

Cái         25,047,000  Mua sắm   

341

Máy tính để bàn HP Pro 
Tower 400 G9 i7-
13700(16*2.1) 

/16GD4/512GSSD/KB/M/W
L/BT /W11H/3Y/Đen   

Cái         25,047,000  Mua sắm  A1.712 

342

Máy tính để bàn HP Pro 
Tower 400 G9 i7-
13700(16*2.1) 

/16GD4/512GSSD/KB/M/W
L/BT /W11H/3Y/Đen   

Cái         25,047,000  Mua sắm  A1.504 

343

Máy tính để bàn HP Pro 
Tower 400 G9 i7-
13700(16*2.1) 

/16GD4/512GSSD/KB/M/W
L/BT /W11H/3Y/Đen   

Cái         25,047,000  Mua sắm  A1.503 

344

Máy tính để bàn HP Pro 
Tower 400 G9 i7-
13700(16*2.1) 

/16GD4/512GSSD/KB/M/W
L/BT /W11H/3Y/Đen   

Cái         25,047,000  Mua sắm  A1.313-A Sinh 

345

Máy tính để bàn HP Pro 
Tower 400 G9 i7-
13700(16*2.1) 

/16GD4/512GSSD/KB/M/W
L/BT /W11H/3Y/Đen   

Cái         25,047,000  Mua sắm  A1.312 A Trọng 

346

Máy tính để bàn HP Pro 
Tower 400 G9 i5-
13500(14*2.5) 

/16GD4/512GSSD/KB/M/W
L/BT /W11H/3Y/Đen   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A2.609-Anh Sơn 



347

Máy tính để bàn HP Pro 
Tower 400 G9 i5-
13500(14*2.5) 

/16GD4/512GSSD/KB/M/W
L/BT /W11H/3Y/Đen   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A1.306 

348

Máy tính để bàn HP Pro 
Tower 400 G9 i5-
13500(14*2.5) 

/16GD4/512GSSD/KB/M/W
L/BT /W11H/3Y/Đen   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A1.306 

349

Máy tính để bàn HP Pro 
Tower 400 G9 i5-
13500(14*2.5) 

/16GD4/512GSSD/KB/M/W
L/BT /W11H/3Y/Đen   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A1.306 

350

Máy tính để bàn HP Pro 
Tower 400 G9 i5-
13500(14*2.5) 

/16GD4/512GSSD/KB/M/W
L/BT /W11H/3Y/Đen   

Cái         22,968,000  Mua sắm  A1.306 

351

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.506 

352

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A.101 

353

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.404 

354

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm  A1.405 



355

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

356

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

357

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

358

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

359

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

360

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

361

Máy tính để bàn HP Pro 
Tower 400 G9 i7-
13700(16*2.1) 

/16GD4/512GSSD/KB/M/W
L/BT /W11H/3Y/Đen   

Cái         25,047,000  Mua sắm  máy anh Thoại 

362

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 



363

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

364

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

365

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

366

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

367

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

368

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

369

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

370

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 



371

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

372

Máy tính để bàn Asus 
D500TEi3 - 

13100/16GD4/256G - 
SD/TPM/B760/KB/M/200W/

non-OS/3Y - OSS/Đen   

Cái         14,663,000  Mua sắm 

373
Màn hình máy tính Dell 

U2520D 25 inch   
Cái         10,890,000  Mua sắm   

Ngày 24 tháng 02 năm 2026
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Nguyễn Mạnh Hùng

NGƯỜI LẬP BIỂU


		2026-02-25T09:17:20+0700


		2026-02-25T15:38:57+0700


		2026-02-26T10:08:30+0700


		2026-02-26T10:08:45+0700


		2026-02-26T10:08:55+0700




